    SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 95 /KH-TTYT                                    Bảo Lâm, ngày 14 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH 
Giám sát quý I chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022

Căn cứ công văn số 24/KSBT-KHNV ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng V/v “ Giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2022”
Căn cứ vào kế hoạch số 100/KH-TTYT ngày 25/03/2021 của Trung tâm y tế Bảo Lâm về việc “ kế hoạch hoạt động chương trình tiêm chủng năm 2020”
Căn cứ kết quả đạt được quí IV năm 2021 và tình hình thực tế của địa phương. 
*** Kết quả hoạt động quí IV năm 2021
- Số trẻ <1t tiêm đầy đủ đạt: 97%
- Số trẻ < 1t tiêm VGB < 24h đạt: 89%
- PNCT tiêm VAT 2 + đạt: 95%
- Trẻ được tiêm IPV đạt: 89%
- Trẻ được bảo vệ UVSS đạt: 94%
- Trẻ được tiêm MR 18 tháng đạt: 95%
- Trẻ được tiêm DPT 18 tháng đạt: 97%
- Trẻ được tiêm VNNB mũi 1 đạt: 98%
- Trẻ được tiêm VNNB mũi 2 đạt: 95% 
- Trẻ được tiêm VNNB mũi 3 đạt: 97%
- Số mũi tiêm SII 1 đạt: 85%
- Số mũi tiêm SII 2 đạt: 86%
- Số mũi tiêm SII 3 đạt: 85%
Trong quý không có ca chết sơ sinh, liệt mềm cấp nghi bại liệt.
Trong quý không có ca sốt phát ban nghi sởi
Trong quý có 00 ca phản ứng sau tiêm Combefive 
Nay Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động quý I năm 2022 như sau:
I. KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2022:
1. Mục tiêu:
- Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt;
	- Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh;
	- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin ( lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B, Hib) cho trẻ dưới 1 tuổi;
- Tiêm đầy đủ mũi vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai;
- Tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B cho trẻ trong tiêm chủng thường xuyên;
- Triển khai tiêm nhắc vắc xin DPT và sởi Rubella cho trẻ 18 tháng;
- Duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh; IPV.
2. Nội dung kế hoạch:
2.1.Chỉ tiêu: 
- Số trẻ <1t tiêm đầy đủ đạt: 8%
- Số trẻ < 1t tiêm VGB < 24h đạt: 8%
- Số trẻ < 1t tiêm BCG  đạt: 8%
-  PNCT tiêm VAT 2 + đạt: 8%
- Trẻ được bảo vệ UVSS đạt: 8 %
- Trẻ được tiêm MR 18 tháng đạt : 8%
- Trẻ được tiêm DPT 18 tháng đạt: 8%
- Trẻ được tiêm VNNB mũi 2 đạt: 8 % 
- Trẻ được tiêm VNNB mũi 3 đạt: 8 %
- Số mũi tiêm IPV đạt: 8 %
Giám sát các bệnh: Chết sơ sinh, sốt phát ban nghi sởi, liệt mềm cấp nghi bại liệt.
Triển khai tiêm chiến dịch Td cho trẻ 7 tuổi hoặc trẻ học lớp 2 toàn Huyện (xây dựng kế hoạch riêng).
2.2. Địa điểm, thời gian
- Địa điểm: 14 đơn vị y tế xã, thị trấn
- Thời gian: từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 03 năm 2022
2.3. Nhiệm vụ cụ thể:
a. Khoa y tế dự phòng:
- Giám sát chỉ đạo tuyến: thường xuyên tại 14 đơn vị y tế cơ sở về thực hiện sử dụng phần mềm tiêm chủng, cập nhật sổ sách, giấy tờ, vacxin, vật tư, công tác TTGDSK … chương trình tiêm chủng mở rộng nếu có gì sai sót chấn chỉnh kịp thời.( có biên bản giám sát)
- Giám sát buổi tiêm chủng thường qui: Giám sát công tác trước, trong và sau tiêm của các buổi tiêm chủng mở rộng, giám sát đột xuất để đánh giá công tác bảo quản và lưu trữ vắc xin.( Đính kèm lịch giám sát hàng tháng)
- Tổ chức lớp tập huấn lớp kiến thức chương trình Tiêm chủng mở rộng cho tuyến xã.
- Tổ chức các hoạt động TCMR của tuyến y tế xã, thị trấn đúng quy định; đảm  bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút Sars-CoV-2 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.
- Thực hiện tốt các quy định về hoạt động tiêm chủng theo đúng nghị định số 104/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Bộ Y tế về việc “quy định chung về hoạt động tiêm chủng” và thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ y tế về việc quy định chi tiết một số điều của nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về hoạt động tiêm chủng.
- Củng cố hồ sơ sổ sách bằng giấy và phần mềm, đánh giá tiến độ tiêm chủng hàng tháng, thống kê các trường hợp phản ứng nhẹ, nặng sau tiêm chủng báo cáo kịp thời lên tuyến trên, quản lý vắc xin và dụng cụ y tế tuyến xã, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hạn chế thấp nhất tỉ lệ hao phí vắc xin.
- Tổ chức phối hợp cùng các khoa, phòng, trạm, kiểm tra, giám sát ca sốt phát ban nghi sởi, liệt mềm cấp, ho gà, chết sơ sinh, nếu có xảy ra trên địa bàn.
- Thực hiện giám sát dây chuyền lạnh tại khoa KBCC-HS-LCK, Khoa CSSKSS, phòng vacxin dịch vụ: 01 tháng/01 lần hoặc đột xuất khi có đoàn kiểm tra, có lưu biên bản giám sát tại khoa, phòng.
- Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo đúng quy định của chương trình.
- Thực hiện quyết toán kinh phí chương trình theo kinh phí phân bổ cho chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2022 đã được sở y tế phê duyệt.
b. Khoa Dược:
- Thực hiện nghiêm túc nghị định 104/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về việc “quy định về hoạt động tiêm chủng” và thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ y tế về việc quy định chi tiết một số điều của nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về hoạt động tiêm chủng.
          - Thực hiện cập nhật thường xuyên, kịp thời hồ sơ dây chuyền lạnh.
- Hằng tháng nhận vắc xin và y dụng cụ từ tuyến tỉnh, thực hiện bảo quản vacxin theo đúng quy định của chương trình, đồng thời thực hiện công tác xuất kho để cung cấp đầy đủ vacxin cho tuyến xã, khoa ngoại sản phục vụ tốt cho công tác tiêm chủng.
c.Trạm y tế xã thị trấn:
- Tổ chức các hoạt động TCMR của tuyến y tế xã, thị trấn đúng quy định; đảm  bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút Sars-CoV-2 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2021.
- Tổ chức triển khai công tác tiêm chủng mở rộng thường xuyên hàng tháng tại đơn vị. Thực hiện tốt nghị định số 104/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Bộ Y tế về việc “quy định chung về hoạt động tiêm chủng”- Phân công cán bộ phụ trách từng thôn nắm được các đối tượng trong diện tiêm chủng. Quản lý và cập nhật các sổ sách tiêm chủng. 
- Thực hiện nghiêm túc quyết định số 2470/QĐ- BYT của Bộ y tế ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.
- Điều tra thống kê các đối tượng dưới 01 tuổi trên địa bàn.
- Điều tra thống kê các đối tượng trẻ em 18 tháng trên địa bàn.
- Điều tra thống kê các đối tượng trẻ em tiêm viêm não nhật bản B. 
- Điều tra thống kê các đối tượng phụ nữ mang thai trên địa bàn.
- Dự trù vacxin và vật tư y tế, lập kế hoạch cho tháng sau bám sát vào đối tượng cụ thể của từng đơn vị. (Nộp báo cáo bằng văn bản và dự trù vacxin tháng kế tiếp vào ngày 25 của tháng tại khoa YTDP Bảo Lâm)
- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về các bệnh trong chương trinh TCMR, và lợi ích của việc tiêm phòng vacxin trong chương trình TCMR.
- Treo pano - áp phích - tranh ảnh về các bệnh trong chương trình TCMR ở nơi đông dân cư.
- Phối kết hợp với chương trình sức khỏe sinh sản, y tế thôn bản, công an, chính quyền địa phương để xác định đối tượng trẻ em < 1 tuổi, phụ nữ có thai trên địa bàn.
- Tổ chức tiêm chủng đồng loạt trên địa bàn toàn huyện vào ngày 15-16-17 và ngày 23 hằng tháng.
- Phân tích đánh giá tiến độ tiêm chủng hàng tháng và có kế hoạch cho tháng tới.
- Quản lý được đối tượng trong diện tiêm chủng để dự trù số lượng vắc xin hợp lý.
- Thực hiện cập nhật thường xuyên, kịp thời hồ sơ dây chuyền lạnh.Tất cả sổ sách quản lý chương trình phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, có đóng dấu giáp lai.
- Phối hợp với y tế thôn bản, công an, chính quyền địa phương tổ chức điều tra quản lý nắm chắc đối tượng, Hạn chế thấp nhất tỷ lệ bỏ sót mũi tiêm.
- Cán bộ y tế cơ sở phải sử dụng thành thạo phần mềm chương trình tiêm chủng mở rộng.
- 100% cán bộ tại trạm, PKĐKKV được tập huấn kiến thức an toàn tiêm chủng, giấy xác nhận kiến thức an toàn tiêm chủng phải còn hạn sử dụng.
II. Điều kiện đảm bảo:
1.Nhân lực:
      	Nhân viên y tế Huyện, xã, Thị trấn, Y tế thôn bản, cộng tác viên, cùng các ban ngành đoàn thể.
2.Vật lực:
 	  Vắc xin, vật tư tiêm chủng, tài liệu truyền thông do TTYT dự phòng tỉnh cung cấp.
3.Kinh Phí: 
Sử dụng nguồn kinh phí phân bổ cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2022 đã được sở y tế phê duyệt.
VI. Đề xuất, kiến nghị: 
		Đối với TTYTDP Tỉnh: Chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn, cung cấp vật tư tiêm chủng, tài liệu truyền thông, hỗ trợ kinh phí mũi tiêm kịp thời.
	
		Trên đây là kế hoạch hoạt động triển khai chương trình TCMR quý I năm 2022 của TTYT huyện Bảo Lâm. Kính mong quý cấp tạo điều kiện giúp đỡ để chương trình TCMR Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC	                                  
- TTKSBT tỉnh;				                                                               		( Đã ký)
- Ban giám đốc;
- Phòng KHNV;
[bookmark: _GoBack]- 14 đơn vị xã, thị trấn;
- Các khoa phòng liên quan;                                                         
- Lưu VT – khoa YTDP.                                                                     
   Nguyễn Văn Hải                 
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